
1 010336 Nguyễn Bùi Hải Minh 04/03/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Chăn Thôn Hồng Thanh 7 Thanh Nưa Điện Biên

2 010429 Hoàng Gia Quý 16/06/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Chăn Thôn Việt Thanh 4 Thanh Nưa Điện Biên

3 010044 Nguyễn Trần Phương Anh 23/01/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Chăn Thôn Thanh Hồng 10 Thanh Nưa Điện Biên

4 010266 Phạm Đức Khôi 08/02/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Chăn Thôn Việt Thanh 4 Thanh Nưa Điện Biên

5 060022 Trần Ngọc Ánh 04/09/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Yên Bản Nà Hỳ 3 Nà Hỳ Điện Biên

6 060456 Lường Hải Yến 07/07/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn Bản Na Khưa Thanh Nưa Điện Biên

7 060383 Lò Phương Thảo 04/06/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Yên Bản Phượn Thanh Yên Điện Biên

8 010522 Lê Thị Thanh Trúc 13/05/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Chăn Thôn Thanh Hồng 10 Thanh Nưa Điện Biên

9 060361 Nguyễn Mạnh Tuấn 09/02/2011 Điện Biên Mường Nam THCS Thanh Chăn Thôn Thanh Hồng 11 Thanh Nưa Điện Biên

10 060091 Lò Tiến Dũng 31/05/2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Chăn Bản Púng Nghịu Thanh Nưa Điện Biên

11 020503 Vũ Hồng Việt 16/11/2011 Điện Biên Kinh Nam TH&THCS Thanh Xương Thôn C9 Mường Thanh Điện Biên

12 020220 Nguyễn Trần Thành Hưng 19/09/2011 Điện Biên Kinh Nam TH&THCS Thanh Xương Bản Ten B Mường Thanh Điện Biên

13 020466 Phạm Thu Thủy 21/12/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Hưng Thôn Thanh Bình Thanh Nưa Điện Biên

14 020179 Nguyễn Thị Phương Hoa 08/12/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Chăn Thôn Thanh Hồng 11 Thanh Nưa Điện Biên

15 020294 Nguyễn Thị Trà My 10/04/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nam Thanh Tổ 7 Mường Thanh Điện Biên

16 020483 Lê Thị Mai Trâm 13/09/2011 Sóc Trăng Kinh Nữ THCS Noong Hẹt Tổ 10 Mường Thanh Điện Biên
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17 020362 Nguyễn Hữu Phong 09/05/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Hưng Thôn Thanh Hòa Thanh Nưa Điện Biên

18 020217 Phạm Quốc Hưng 22/10/2021 Điện Biên Kinh Nam TH&THCS Thanh Xương Thôn Chăn Nuôi 2 Mường Thanh Điện Biên

19 060145 Lò Thị Minh Hằng 16/01/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn Bản Phai Đin Thanh Nưa Điện Biên

20 020064 Phạm Thế Bảo 31/12/2011 Bình Dương Kinh Nam THCS Thanh Hưng Thôn Thanh Hòa Thanh Nưa Điện Biên

21 020366 Lường Gia Phú 10/02/2011 Điện Biên Thái Nam TH&THCS Thanh Xương Đội 17 Mường Thanh Điện Biên

22 020094 Lê Đoàn Phương Dung 14/05/2011 Điện Biên Kinh Nữ TH&THCS Thanh Xương Bản Pá Cáu Mường Thanh Điện Biên

23 020146 Hồ Trường Giang 01/11/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Hưng Thôn Hưng Thịnh Thanh Nưa Điện Biên

24 020080 Vũ Thị Diệp Chi 04/08/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Hưng Thôn Việt Thanh Thanh Nưa Điện Biên

25 020481 Quàng Thị Trang 19/02/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS  Thanh Yên Bản Noong Vai Thanh Yên Điện Biên

26 020246 Nguyễn Tùng Lâm 13/09/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Hưng Thôn Thanh Hồng 10 Thanh Nưa Điện Biên

27 060170 Lò Thị Huệ 16/07/2011 Điện Biên Khơ mú Nữ THCS Núa Ngam Thôn Công Binh  Núa Ngam Điện Biên

28 020482 Đỗ Thị Thanh Trang 26/09/2011 Điện Biên Kinh Nữ TH&THCS Thanh Xương Đội 9 Mường Thanh Điện Biên

29 060433 Quàng Việt Trung 28/04/2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Chăn Bản Co Mỵ, Thanh Nưa Điện Biên

30 020253 Lò Thị Bảo Linh 09/01/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn Bản Na Khưa Thanh Nưa Điện Biên

31 060294 Quàng Thị Yến Nhi 10/08/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn Bản Co Mỵ, Thanh Nưa Điện Biên

32 060233 Lường Thị Thanh Loan 12/10/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Núa Ngam Sai Lương  Núa Ngam Điện Biên

33 060046 Nguyễn Việt Cường 06/10/2011 Điện Biên Khơ mú Nam THCS Núa Ngam Loọng Sọt  Núa Ngam Điện Biên

34 020291 Nông Nhật Minh 07/11/2011 Điện Biên Tày Nam THCS Mường Thanh Bản Pa Pe Thanh Nưa Điện Biên

35 060246 Lường Thị Hà Mi 04/03/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Núa Ngam Bản Na Côm  Núa Ngam Điện Biên
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36 060371 Lò Thị Ánh Tuyết 10/01/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn Bản Na Khưa Thanh Nưa Điện Biên

37 060145 Phạm Thị Trà My 10/02/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thanh Hưng Thôn An Bình Thanh Nưa Điện Biên

38 060152 Lò Thị Hân 09/10/2011 Điện Biên Khơ mú Nữ THCS Núa Ngam Thôn Công Binh Núa Ngam Điện Biên

39 020351 Bùi Lê Yến Nhi 30/10/2011 Sơn La Kinh Nữ TH&THCS Thanh Xương Thôn Thanh Đông Mường Thanh Điện Biên

40 020059 Phạm Gia Bảo 26/12/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Hưng Thôn Hưng Thịnh Thanh Nưa Điện Biên

41 020177 Đặng Trần Anh Hiếu 24/09/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Nam Thanh Thôn Hoàng Yên Thanh Yên Điện Biên

42 020078 Lê Thị Phương Chi 24/10/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Nam Thanh Tổ 7 Mường Thanh Điện Biên

43 020143 Nguyễn Văn Đức 06/04/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Nam Thanh Tổ 10 Mường Thanh Điện Biên

44 020055 Lưu Ngọc Bảo 16/11/2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Thanh Tổ 8 Điện Biên Phủ Điện Biên

45 020323 Đặng Tiến Nghĩa 03/02/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Xương Thôn Thanh Đông Mường Thanh Điện Biên

46 060132 Vì Thị Thu Hà '06/10/2011 Điện Biên Lào Nữ THCS Núa Ngam Bản Na Sang 1  Núa Ngam Điện Biên

47 020193 Quàng Bảo Huy 14/11/2011 Điện Biên Thái Nam TH&THCS Thanh Xương Bản Ten B Mường Thanh Điện Biên

48 040085 Tòng Mạnh Quý 25/10/2011 Điện Biên Thái Nam THCS  Thanh Yên Bản Pa Bói, Thanh Yên Điện Biên

49 020170 Vũ Trung Hiếu 28/10/2011 Điện Biên Kinh Nam TH&THCS Thanh Xương Đội 7 Mường Thanh Điện Biên

50 060414 Vàng Thị Thủy 15/11/2011 Điện Biên HMông Nữ PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Na Côm  Núa Ngam Điện Biên

51 060014 Lò Thị Mai Anh 21/11/2011 Điện Biên Khơ mú Nữ THCS Núa Ngam Loọng Sọt  Núa Ngam Điện Biên

52 060146 Lò Thị Thúy Hằng 04/11/2011 Điện Biên Lào Nữ TH&THCS Thanh Yên Bản Pa Xa Lào Thanh Yên Điện Biên

53 060077 Lường Thị Diệp 22/10/2011 Điện Biên Lào Nữ THCS Núa Ngam Bản Na Sang 1  Núa Ngam Điện Biên

54 020082 Cà Thị Quỳnh Chi 04/09/2010 Điện Biên Thái Nữ TH&THCS Thanh Xương Bản Pá Luống Mường Thanh Điện Biên
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55 060017 Lò Thị Vân Anh 28/11/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Chăn Bản Phai Đin Thanh Nưa Điện Biên

56 060401 Lò Minh Thông 10/11/2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Chăn Bản Co Mỵ Thanh Nưa Điện Biên

57 020401 Lò Hoa Sinh 08/01/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS  Thanh Yên Bản Nà Ngum Thanh Yên Điện Biên

58 020384 Nguyễn Hà Phương 20/05/2011 Điện Biên Kinh Nữ TH&THCS Thanh Xương Khu Đô Thị Bom La Mường Thanh Điện Biên

59 020180 Quàng Thị Thu Hoài 14/06/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Hưng Bản Lếch Cuông Thanh Nưa Điện Biên

60 060339 Lường Thị Như Quỳnh 10/07/2011 Điện Biên Khơ mú Nữ TH&THCS Thanh Yên Bản Pa Xa Xá Thanh Yên Điện Biên

61 060313 Lò Thị Oanh 26/05/2011 Điện Biên Khơ mú Nữ THCS Núa Ngam Loọng Sọt  Núa Ngam Điện Biên

62 060254 Lò Văn Nam 04/07/2011 Điện Biên Lào Nam TH&THCS Thanh Yên Bản Pa Xa Lào Thanh Yên Điện Biên

63 060068 Lường Thị Chinh 20/12/2011 Điện Biên Khơ mú Nữ TH&THCS Pa Thơm Bản Xa Cuông Thanh Yên Điện Biên

64 060280 Quàng Văn Nguyên 11/08/2011 Điện Biên Khơ mú Nam TH&THCS Pa Thơm Bản Pa Xa Xá Thanh Yên Điện Biên

65 060302 Giàng Thị Nhung 17/10/2010 Điện Biên HMông Nữ THCS Mường Pồn Bản Huổi Un Mường Pồn Điện Biên

66 010655 Lò Văn Hiếu 23/05/2011 Điện Biên Lào Nam TH&THCS Thanh Yên Bản Pa Xa Lào Thanh Yên Điện Biên

67 020403 Nguyễn Thái Sơn 16/10/2010 Điện Biên Kinh Nam TH&THCS Thanh Xương Bản Ten B Mường Thanh Điện Biên

68 060419 Quàng Thị Trang 24/09/2011 Điện Biên Khơ mú Nữ TH&THCS Pa Thơm Bản Pa Xa Xá Thanh Yên Điện Biên

69 010342 Nguyễn Hà My 26/02/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Mường Thanh Thôn C4 Thanh Nưa Điện Biên

70 060382 Lò Tiến Thanh 24/08/2011 Điện Biên Lào Nam TH&THCS Pa Thơm Bản Pa Xa Lào Thanh Yên Điện Biên

71 060042 Vàng Thị Cống 15/08/2011 Điện Biên HMông Nữ PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Na Côm Núa Ngam Điện Biên

72 060178 Lường Việt Hùng 19/05/2011 Điện Biên Thái Nam THCS Núa Ngam Bản Nậm Hẹ 1 Núa Ngam Điện Biên

73 060408 Lò Thị Thu Thủy 24/06/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Hưng Bản Na Khếnh Thanh Nưa Điện Biên
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74 060230 Lò Diệp Linh 01/11/2011 Điện Biên Lào Nữ THCS Núa Ngam Bản Na Sang 1 Núa Ngam Điện Biên

75 020337 Lê Thảo Nguyên 28/07/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Mường Thanh Bản Pa Pe Thanh Nưa Điện Biên

76 020049 Nguyễn Gia Ân 27/05/2011 Điện Biên Kinh Nam TH&THCS Thanh Xương Đội 18 Mường Thanh Điện Biên

77 060387 Nguyễn Phương Thảo 16/09/2011 Điện Biên Lào Nữ THCS Núa Ngam Bản Na Sang Núa Ngam Điện Biên

78 090320 Lù Chính Tuyên 19/12/2011 Điện Biên Thái Nam THCS  Thanh An Bản Noong Ứng Thanh An Điện Biên

79 060237 Lò Hữu Lượng 17/02/2011 Điện Biên Khơ mú Nam THCS Núa Ngam Bản Pá Ngam 2 Núa Ngam Điện Biên

80 100206 Sùng A Só 10/01/2011 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Hua Thanh Sam Mứn Điện Biên

81 100236 Lò Văn Thiện 27/07/2011 Điện Biên Khơ-mú Nam TH&THCS  Pa Thơm Bản Xa Cuông Thanh Yên Điện Biên

82 100132 Cà Nhật Long 05/12/2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Chăn Bản Púng Nghịu Thanh Nưa Điện Biên

83 100254 Đào Xuân Triệu 30/11/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS  Thanh Yên Thôn Tiến Thanh Thanh Yên Điện Biên

84 130030 Sùng A Cử 07/03/2011 Điện Biên HMông Nam PTDTBT THCS  Nong U Dư O A Pu Nhi Điện Biên

85 090018 Đỗ Vì Ngọc Anh 08/11/2011 Điện Biên Kinh Nữ THCS Noong Luống Bản Nôm Thanh Yên Điện Biên

86 100161 Lường Đức Nghĩa 25/02/2011 Điện Biên Thái Nam THCS Núa Ngam Bản Nậm Hẹ 1 Núa Ngam Điện Biên

87 100015 Nguyễn Lương Duy Anh 30/10/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Chăn Thôn Thanh Hồng 11 Thanh Nưa Điện Biên

88 100057 Vừ A Dũng 15/10/2010 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Na Ư Sam Mứn Điện Biên

89 100154 Sùng A Nu 15/11/2011 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Hua Thanh Sam Mứn Điện Biên

90 100213 Phạm Bảo Tú 04/11/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Chăn Thôn C4 Thanh Nưa Điện Biên

91 100081 Lò Kỳ Hạo 04/12/2011 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS Núa Ngam Bản Pá Ngam 1 Núa Ngam Điện Biên

92 100051 Và Thị Mái Dia 19/04/2011 Điện Biên HMông Nữ PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Hua Thanh Sam Mứn Điện Biên
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93 100215 Trần Duy Tú 17/05/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS  Thanh Yên Thôn Việt Yên Thanh Yên Điện Biên

94 100076 Nguyễn Minh Đức 31/08/2011 Điện Biên Kinh Nam
Trường TH-THCS Hermann 

Gmeiner
Bản Giảng Co Ké Thanh Nưa Điện Biên

95 100137 Lò Văn Mạnh 25/01/2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Chăn Bản Co Mỵ Thanh Nưa Điện Biên

96 100044 Lò Văn Chiêu 12/02/2011 Điện Biên Thái Nam TH&THCS Thanh Xương Bản Bồ Hóng Mường Thanh Điện Biên

97 100111 Sùng A Ka 25/12/2011 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Hua Thanh Sam Mứn Điện Biên

98 100229 Bùi Quang Thanh 08/01/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Chăn Thôn Hồng Thanh 11 Thanh Nưa Điện Biên

99 100231 Và A Thành 09/01/2011 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Hua Thanh Sam Mứn Điện Biên

100 100240 Ly A Thông 06/09/2011 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Hua Thanh Sam Mứn Điện Biên

101 100059 Lò Mạnh Dũng 12/09/2011 Điện Biên Thái Nam TH&THCS Thanh Xương Bản Noong Nhai 1  Mường Thanh Điện Biên

102 100033 Vừ A Cường 01/10/2010 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Na Ư Sam Mứn Điện Biên

103 100227 Phạm Văn Thái 15/08/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS  Thanh Yên Thôn Hoàng Yên Thanh Yên Điện Biên

104 090311 Nguyễn Đức Tùng 15/11/2011 Điện Biên Kinh Nam THCS  Thanh An Thôn Đông Biên 3 Thanh An Điện Biên

105 100066 Vừ A Dư 09/02/2011 Điện Biên HMông Nam PTDTBT TH&THCS  Na Ư Bản Na Ư Sam Mứn Điện Biên

Danh sách có 105 học sinh./.
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